
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG MẪU SỐ B09-DN/HN

Địa chỉ: Số 34 Thiên Lôi - Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Tel: (031) 3856.209                  Fax: (031) 3785.759 ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất)

V - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

01 - Tiền

31/12/2010

Đồng

01/01/2010

Đồng

Tiền mặt 79.145.745 82.637.095 

Tiền gửi ngân hàng (*) 4.162.071.588 2.495.733.503 

Cộng 4.241.217.333 2.578.370.598 

0 0 

(*) Chi tiết tiền gửi ngân hàng

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Hải Phòng 3.349.113.616 1.681.169.293 

Ngân hàng NN & PTNT - Chi nhánh Vĩnh Bảo 551.912.788 674.458.092 

Ngân hàng TMCP Hàng Hải 47.324.598 134.630.615 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín 578.280 4.500.571 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 0 974.932 

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 213.142.306 0 

Cộng 4.162.071.588 2.495.733.503 

02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

31/12/2010

Đồng

01/01/2010

Đồng

Đầu tư ngắn hạn khác 255.000.000 225.000.000 

     Cho vay các cá nhân (*) 255.000.000 225.000.000 

Cộng 255.000.000 225.000.000 

(*): Đây là các khoản Công ty cho vay với các tổ, đội sản xuất ngoài phần khoán và cho vay với các cá nhân.

03 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác

31/12/2010

Đồng

01/01/2010

Đồng

Bảo hiểm xã hội nộp thừa 6.382.427 1.236.246 

Phạm Thanh Viện 18.766.667 18.766.667 

Phải thu xí nghiệp 121.862.034 0 

Phải thu thuế thu nhập cá nhân 6.378.007 0 

Phải thu khác 184.269.400 16.399.212 

Cộng 337.658.535 36.402.125 

0 0 

04 - Hàng tồn kho

31/12/2010

Đồng

01/01/2010

Đồng

Nguyên liệu, vật liệu 1.059.173.332 1.515.597.448 

Công cụ dụng cụ 34.684.431 51.004.545 

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 6.043.710.821 4.493.979.253 

Thành phẩm 2.029.574.158 3.148.047.700 

Hàng hoá 251.551.426 277.656.337 

Hàng gửi bán 295.692.860 70.727.164 

Cộng 9.714.387.028 9.557.012.447 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG MẪU SỐ B09-DN/HN

Địa chỉ: Số 34 Thiên Lôi - Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Tel: (031) 3856.209                  Fax: (031) 3785.759 ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất)
0 0 

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: Đồng

 Thiết bị 

dụng cụ quản lý 
 Cộng 

NGUYÊN GIÁ

Tại ngày 01/01/2010 343.331.353 37.276.634.531 

Tăng do mua sắm 0 1.410.748.988 

Xây dựng cơ bản hoàn thành 0 7.443.980.000 

Giảm khác (5.300.000) (22.941.033)

Tại ngày 31/12/2010 338.031.353 46.108.422.486 

GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ

Tại ngày 01/01/2010 329.720.240 15.748.343.142 

Khấu hao trong năm 4.666.683 3.012.899.600 

Giảm khác (5.300.000) (22.941.033)

Tại ngày 31/12/2010 329.086.923 18.738.301.709 

Tại ngày 01/01/2010 13.611.113 21.528.291.389 

Tại ngày 31/12/2010 8.944.430 27.370.120.777 

* Giá trị còn lại cuối kỳ của tài sản cố định hữu hình đã dùng để cầm cố thế chấp: 1.151.069.140 đồng;

* Nguyên giá tài sản cố định cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 10.163.143.625 đồng;

* Nguyên giá tài sản cố định cuối kỳ chờ thanh lý: 0 đồng.

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

31/12/2010

Đồng

01/01/2009

Đồng

Bộ phận nắn kéo, máy bọc cáp 1.357.753.382 40.000.000 

Khu đất 3,4 ha An Tràng 0 82.960.551 

Công trình điện đường 208 An Dương 793.310.930 311.216.384 

Công trình cải tạo lưới điện huyện Vĩnh Bảo (7 xã) 0 3.474.144.240 

Cộng 2.151.064.312 3.908.321.175 

0 0 

14 - Chi phí trả trước dài hạn

31/12/2010

Đồng

01/01/2010

Đồng

Công cụ dụng cụ chờ phân bổ 70.746.872 0 

Chi phí lắp đặt, sửa chữa máy móc thiết bị 1.231.491.910 112.590.596 

Chi phí chờ phân bổ (*) 288.743.693 0 

Cộng 1.590.982.475 112.590.596 
0 0 

(*) Chi phí chờ phân bổ bao gồm các chi phí nghiên cứu thị trường, chi phí tư vấn phát hành cổ phiếu…

15 - Vay và nợ ngắn hạn

31/12/2010

Đồng

01/01/2010

Đồng

Vay ngắn hạn 12.395.208.180 5.239.500.000 

   Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 3.100.000.000 0 

   Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Hải Phòng 1.593.208.180 0 

   Vay ngắn hạn cá nhân khác 7.702.000.000 5.239.500.000 

Nợ dài hạn đến hạn trả 3.059.000.000 2.251.000.000 

    Vay Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng 3.059.000.000 2.251.000.000 

Cộng 15.454.208.180 7.490.500.000 

0 0 

(17.641.033) 0 0 

730.059.785 

212.756.851 

1.177.414.995 

0 

234.598.359 

447.355.210 

Nhà cửa,

Vật kiến trúc

Máy móc 

thiết bị

Phương tiện vận tải, 

truyền dẫn

1.410.748.988 0 

2.292.990.262 1.177.414.995 

0 

0 

GIÁ TRỊ CÒN LẠI

33.462.897.921 

2.275.349.229 

0 

42.317.626.909 

2.711.545.586 

12.911.035.018 1.777.528.099 

942.816.636 

83.930.480 

20.551.862.903 

26.695.046.305 

515.462.163 

431.531.683 

(17.641.033)

1.843.817.546 15.622.580.604 

7.443.980.000 0 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG MẪU SỐ B09-DN/HN

Địa chỉ: Số 34 Thiên Lôi - Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Tel: (031) 3856.209                  Fax: (031) 3785.759 ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất)

16 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

31/12/2010

Đồng

01/01/2010

Đồng

Thuế giá trị gia tăng 445.078.429 397.534.058 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.037.257.040 777.612.337 

Thuế thu nhập cá nhân 6.378.117 5.096.291 

Cộng 1.488.713.586 1.180.242.686 

0 0 

17 - Chi phí phải trả

31/12/2010

Đồng

01/01/2010

Đồng

Trích trước chi phí công trình xây dựng và xây lắp (*) 13.008.212.625 8.850.113.906 

- Trước năm 2009 3.928.340.937 3.928.340.937 

- Năm 2009 4.569.888.240 4.921.772.969 

- Năm 2010 4.509.983.448 0 

Trích trước tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát 51.876.300 47.000.001 

Trích trước tiền điện 75.000.000 216.000.000 

Trích trước chi phí lãi vay phải trả 113.149.691 0 

Trích trước tiền khuyến khích tiêu thụ sản phẩm 412.372.117 6.597.634 

Cộng 13.660.610.733 9.119.711.541 

0 0 

18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

31/12/2010

Đồng

01/01/2010

Đồng

Kinh phí công đoàn 23.045.693           29.072.291          

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 0 197.491               

Tiền lãi vay hỗ trợ các công trình điện nông thôn 976.017.471         548.407.068        

Cổ tức phải trả Nhà nước 168.300.000         168.300.000        

Công trình Mỹ Phước Sài Gòn 0 400.000.000        

Công trình Cựu Viên Kiến An 80.000.000           700.000.000        

Phải trả khác 888.765.970         1.062.361.891     

Cộng 2.136.129.134 2.908.338.741

0 (0)

20 - Vay và nợ dài hạn

31/12/2010

Đồng

01/01/2010

Đồng

Vay dài hạn 11.778.098.887 9.734.872.887

Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng 11.778.098.887   9.626.312.887     

Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín 0 108.560.000        

Cộng 11.778.098.887 9.734.872.887

0 0
Chi tiết các hợp đồng vay dài hạn:

Dư nợ vay dài hạn

đến 31/12/2010

(Đồng)

Nợ đến hạn trả

năm 2011

(Đồng)

308.965.000                770.000.000                

6.900.347.887             1.647.000.000             

4.568.786.000             642.000.000                

11.778.098.887           3.059.000.000             21.555.098.887      14.837.098.887     

Lãi suất

vay

Tổng

1.  00321/2005/0000323

2.  180/2008/HĐ

3.  0002/HĐ/2010

STT      Số hợp đồng/

             khế ước vay

Ngày

phát sinh

19/06/2008

22/01/2010

Dư nợ vay

đến 31/12/2010

(Đồng)

1.078.965.000    

Tổng số tiền vay

(Đồng)

Ngày

đáo hạn

14/03/2012

18/06/2015 8.547.347.887    

5.210.786.000    

5.018.965.000        

11.325.347.887      

5.210.786.000        21/01/2017 12%/năm

15/03/2005

(*): Trích trước chi phí của một số công trình chưa tập hợp đủ chi phí đầu vào theo tỷ lệ khoán quy định trong hợp đồng khoán

giữa Công ty và các Xí nghiệp xây lắp tại thời điểm cuối kỳ kế toán.
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG MẪU SỐ B09-DN/HN

Địa chỉ: Số 34 Thiên Lôi - Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Tel: (031) 3856.209                  Fax: (031) 3785.759 ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất)

22 - Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: Đồng

 Lợi nhuận 

chưa phân phối 
 Cộng 

Số dư đầu năm trước 12.617.807.708 

Tăng vốn trong năm trước 0 5.243.650.000 

Lãi trong năm trước 2.655.801.026 

Phân phối lợi nhuận trong năm trước (1.684.749.615) (1.097.708.556)

1.672.383.437 19.419.550.178 

Lãi trong năm nay 2.077.857.471 2.077.857.471 

Phân phối lợi nhuận (1.211.093.150)

Giảm khác (*) (3.774.262) (3.774.262)

Số dư cuối năm nay 1.889.194.732 20.282.540.237 

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

31/12/2010

Đồng

01/01/2010

Đồng

Vốn góp của Nhà nước 8.415.000.000 8.415.000.000

Vốn góp của các cổ đông 7.635.950.000 7.635.950.000

Cộng 16.050.950.000    16.050.950.000   

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Năm 2010

Đồng

Năm 2009

Đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

 + Vốn góp đầu kỳ 16.050.950.000 10.807.300.000

 + Vốn góp tăng trong kỳ 0 5.243.650.000

 + Vốn góp giảm trong kỳ 0 0

 + Vốn góp cuối kỳ 16.050.950.000 16.050.950.000

d - Cổ phiếu

31/12/2010

Cổ phiếu

01/01/2010

Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 1.605.095 1.605.095

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 1.605.095 1.605.095

 + Cổ phiếu phổ thông 1.605.095 1.605.095

 + Cổ phiếu ưu đãi 0 0

Số lượng cổ phiếu được mua lại 0 0

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 1.605.095 1.605.095

 + Cổ phiếu phổ thông 1.605.095 1.605.095

 + Cổ phiếu ưu đãi 0 0

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

0 0 0 

1.956.617.614 

510.596.289 

0 

0 

0 

0 

129.767.496 701.332.026 

2.655.801.026 

135.582.475 (1.857.271.914)

385.777.891 

(**) Giảm khác do Công ty mẹ ghi bổ sung thuế TNDN năm 2009 theo Biên bản làm việc của Cục thuế thành phố Hải Phòng

ngày 21/5/2010 về việc kiểm tra thuế năm 2009 của Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng.

0 

250.195.416 

Quỹ dự phòng

 tài chính

Quỹ đầu tư 

phát triển

Vốn đầu tư của

 Chủ sở hữu

0 5.243.650.000 

16.050.950.000 

1.446.021.325 

10.807.300.000 

16.050.950.000 

0 

0 0 

979.408.186 

Chỉ tiêu

Số dư cuối năm trước,

số dư đầu năm nay

466.613.139 120.427.920 0 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG MẪU SỐ B09-DN/HN

Địa chỉ: Số 34 Thiên Lôi - Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Tel: (031) 3856.209                  Fax: (031) 3785.759 ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất)

VI - 

25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Năm 2010 Năm 2009

Đồng Đồng

 - Doanh thu bán hàng 20.664.758.615 19.555.975.754

 - Doanh thu cung cấp dịch vụ 40.554.066.942 30.359.239.605

 - Doanh thu hợp đồng xây dựng 15.880.765.453 23.660.601.645

Cộng 77.099.591.010 73.575.817.004

0 0

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0

27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

 - Trao đổi sản phẩm, hàng hoá 20.664.758.615 19.555.975.754

 - Trao đổi dịch vụ 40.554.066.942 30.359.239.605

 - Hợp đồng xây dựng 15.880.765.453 23.660.601.645

Cộng 77.099.591.010 73.575.817.004

28 - Giá vốn hàng bán

Năm 2010 Năm 2009

Đồng Đồng

Giá vốn của hàng hoá đã bán 16.486.937.126 16.258.535.399

Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 35.839.740.718 26.348.242.560

Giá vốn của hợp đồng xây lắp 15.235.774.072 22.972.679.996

Cộng 67.562.451.916 65.579.457.955

0 0

29 - Doanh thu hoạt động tài chính

Năm 2010 Năm 2009

Đồng Đồng

Lãi tiền gửi, tiền cho vay 92.357.650 215.117.480

Lãi bán hàng chậm trả 0 2.731.973

Cộng 92.357.650 217.849.453
0 0

30 - Chi phí tài chính

Năm 2010 Năm 2009

Đồng Đồng

Lãi tiền vay 967.968.681 353.721.221

Chi phí tài chính khác 462.901.981 346.294.353

Cộng 1.430.870.662 700.015.574

0 0
(790.039.296) (318.681.961)

33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Năm 2010 Năm 2009

Đồng Đồng

29.708.169.376

3.883.181.521

3.012.899.600

Chi phí dịch vụ mua ngoài 32.072.940.120

Chi phí khác bằng tiền 5.415.874.272

Cộng 74.093.064.889

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT 

ĐỘNG KINH DOANH

(*): Không có số liệu so sánh này vì Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng và Công

ty TNHH Cáp điện Hải Phòng không thuyết minh phần số liệu này.

Chi phí nhân công

Chi phí khấu hao tài sản cố định

Chi phí nguyên liệu, vật liệu
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG MẪU SỐ B09-DN/HN

Địa chỉ: Số 34 Thiên Lôi - Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Tel: (031) 3856.209                  Fax: (031) 3785.759 ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất)

35 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Năm 2010 Năm 2009

Đồng Đồng

1.889.194.732 2.379.257.369

Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông 1.889.194.732 2.379.257.369

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ 1.605.095 1.505.968

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.177 1.580

VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc giai đoạn tài chính

5 - Số liệu đầu kỳ

6 - Thông tin về hoạt động liên tục

Không có dấu hiệu nào cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty diễn ra không liên tục.

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2011

Không có sự kiện đặc biệt nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán làm ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính hợp

nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2010 đến 31/12/2010.

Số liệu so sánh tại ngày 01/01/2010 trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất được lấy từ Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài

chính kết thúc ngày 31/12/2009 của Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công

ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phồ Hồ Chí Minh (AISC).

Tổng Giám đốc

Đỗ Huy Đạt

Người lập

Lê Hữu Cảnh

Kế toán trưởng

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp
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